PHỤ LỤC

 KẾ HOẠCH ĐỐI NGOẠI 2014

(Kèm theo Kế hoạch số:112  /KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu)


I. Hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh

1. Đoàn ra (05 Đoàn)
	STT
	Danh nghĩa đoàn và tính chất hoạt động
	Cấp trưởng đoàn
	Địa điểm đến
	Nội dung hoạt động và đối tác
	Số thành viên đoàn
	Số ngày
	Dự kiến thời gian thực hiện
	Nguồn 
kinh phí

	1
	Đoàn đại biểu
tỉnh Lai Châu
	Bí thư
 Tỉnh ủy
	Tỉnh Phông Sa Ly, U Đôm Xay, Luông Pha Bang - nước CHDCND Lào
	Thăm và làm việc
	15
	07
	Tháng 9
	Đoàn ra,

đoàn vào

	2
	Đoàn đại biểu
tỉnh Lai Châu
	Chủ tịch HĐND tỉnh
	Hàn Quốc
	Học tập kinh nghiệm về nông thôn mới
	15
	07
	Tháng 5
	Đoàn ra,

đoàn vào

	3
	Đoàn đại biểu
tỉnh Lai Châu
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	Phổ Nhĩ - Trung Quốc
	Học tập kinh nghiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
	15
	05
	Tháng 6
	Đoàn ra,

đoàn vào

	4
	Đoàn đại biểu
tỉnh Lai Châu
	Phó Bí thư Tỉnh ủy 
	Bắc Kinh hoặc Vân Nam -  Trung Quốc
	Thăm và làm việc
	15
	05
	Tháng 6
	Đoàn ra,

đoàn vào

	5
	Đoàn đại biểu
tỉnh Lai Châu
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	Malaysia hoặc Thái Lan
	Học tập kinh nghiệm về công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới
	20
	07
	Tháng 3
	Đoàn ra,

đoàn vào


2. Đoàn vào (07 Đoàn)

	STT
	Danh nghĩa Đoàn và tính chất hoạt động
	Đến từ nước
	Cấp trưởng đoàn
	Nội dung hoạt động và đối tác
	Dự kiến thời gian thực hiện
	Nguồn kinh phí

	1
	Đại sứ Đan Mạch
	Đan Mạch
	Đại sứ
	Thăm, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh
	Tháng 6
	Đoàn ra, đoàn vào


	2
	Đại sứ Nhật Bản
	Nhật Bản
	Đại sứ
	Thăm, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh
	Tháng 3
	

	3
	Đại sứ Ấn Độ
	Ấn Độ
	Đại sứ
	Thăm, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh
	Tháng 4
	

	4
	Đại sứ Ôxtrâylia
	Ôxtrâylia
	Đại sứ
	Thăm, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh
	Tháng 5
	

	5
	Đại sứ Singapore
	Singapore
	Đại sứ
	Thăm, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh
	Tháng 2
	

	6
	Đoàn đại biểu 3 tỉnh Bắc Lào
	CHDCND Lào
	Bí thư, Tỉnh trưởng
	Thăm hữu nghị
	Tháng 5
	

	7
	Đoàn đại biểu thành phố Phổ Nhĩ
	Trung Quốc
	Thị trưởng
	Thăm, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh
	Tháng 4
	


II. Hoạt động đối ngoại của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

1. Đoàn ra
	STT
	Tên đơn vị
	Tên đoàn/ Cá nhân
	Số lượng (người)
	Nội dung
	Dự kiến thời gian thực hiện
	Nước đến
	Kinh phí

	1
	Công an tỉnh
	Đoàn cán bộ
	
	Hội đàm với Cục Công an Châu Hồng Hà
	
	Trung Quốc
	Ngân sách ngành

	
	
	
	
	Hội đàm giữa Công an 4 huyện biên giới của Lai Châu với Công an huyện Kim Bình
	
	
	

	2
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Đoàn đại biểu Đại diện Biên giới đoạn 2- Việt Nam
	
	Hội đàm với Đại diện Biên giới đoạn 2 - Trung Quốc
	Tháng 12
	Trung Quốc
	Đại diện biên giới đoạn 2

	3
	Bưu điện tỉnh
	Đoàn cán bộ
	10
	Tham quan, học tập kinh nghiệm
	
	Khu vực Châu Á 


	Một phần Quỹ chính sách xã hội bưu điện tỉnh và một phần do cá nhân tự chi trả

	4
	Sở Y tế
	Đoàn cán bộ Sở
	02
	Dự hội thảo, hội nghị và tham quan, học tập kinh nghiệm
	Tháng 3 
	Malaysia
	BQLDA Hỗ trợ hệ thống y tế

	
	
	
	02
	
	Tháng 4
	Hàn Quốc
	

	
	
	
	03 – 04

	
	Tháng 6-8
	Thái Lan
	Dự án tài trợ

	
	
	
	03 - 04
	
	Tháng 6-8
	Singapore
	

	5
	Sở Thông tin -
 Truyền thông
	Cán bộ Sở
	01
	Tham dự Hội nghị Quốc tế về viễn thông
	Tháng 5
	Mỹ
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	
	
	
	01
	Tham dự Hội nghị quốc tế về Chính phủ điện tử
	Tháng 10
	Hàn Quốc
	

	6
	Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng
	Đoàn cán bộ liên ngành cửa khẩu
	
	Thăm, chúc Tết các lực lượng liên ngành cửa khẩu Kim Thủy Hà và chính quyền thị trấn Nà Phà
	Tháng 1
	Trung Quốc
	Kinh phí đối ngoại của Ban Quản lý khu KTCK Ma Lù Thàng

	
	
	
	
	Tham dự Hội chợ thương mại Quốc tế tại Côn Minh
	Quý II
	Trung Quốc
	

	
	
	Đoàn cán bộ liên ngành cửa khẩu và chính quyền xã Ma Ly Pho
	
	Giao ban định kỳ
	Tháng 6 và tháng 12
	Trung Quốc
	

	
	
	
	
	Chúc mừng 65 năm quốc khánh nước CHND Trung  Hoa
	01/10/2014
	Trung Quốc 
	

	7
	Đài PT- TH tỉnh
	Cán bộ 
	02-03 người
	Theo chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam
	
	Một số nước Đông Nam Á, Châu Á
	Đài Truyền hình Việt Nam

	8
	Kho bạc Nhà

 nước
	Cán bộ 
	10 người
	Học tập, trao đổi kinh nghiệm
	Quý II
	Singapore
	Do cá nhân tự chi trả

	
	
	Cán bộ 
	10 người
	Học tập, trao đổi kinh nghiệm
	Quý III
	Singapore
	Do cá nhân tự chi trả

	9
	Sở Giáo dục và

 Đào tạo
	Cán bộ
	15 người
	Tham quan học tập kinh nghiệm về giáo dục và đào tạo
	Quý I
	Thái Lan
	Do cá nhân tự chi trả

	10
	Sở Tài chính
	Cán bộ 
	20 người
	Tham quan, học tập kinh nghiệm quản lý Tài chính công
	Quý I
	Trung Quốc
	Do cá nhân tự chi trả

	11
	Sở Văn hoá - Thể

 thao và Du lịch 
	Đoàn Nghệ thuật tỉnh
	15-20 người
	Giao lưu văn hoá, văn nghệ tại Châu Hồng Hà nhân dịp Quốc khánh nước CHND Trung Hoa
	Quý IV
	Trung Quốc
	Đoàn ra, đoàn vào

	12
	Ban Quản lý dự

án di dân tái định

 cư
	Cán bộ
	20 người
	Thăm quan, học tập kinh nghiệm
	Quý III
	Trung Quốc
	Kinh phí của Ban Quản lý dự án và một phần do cá nhân đóng góp


* Ghi chú: Ngoài ra, các sở, ngành, huyện thị có thể hoạt động đối ngoại theo lời mời hoặc phát sinh thêm nhiệm vụ.

2. Đoàn vào

	TT
	Cơ quan đón tiếp
	Tên Đoàn
	Nội dung
	Số lượng (người)
	Dự kiến thời gian thực hiện 
	Kinh phí

	1
	Công an tỉnh
	Đoàn cán bộ Cục Công an Kim Bình
	Hội đàm
	
	
	Ngân sách ngành

	
	
	Đoàn cán bộ Công an huyện Lục Xuân
	Hội đàm
	
	
	

	2
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Đoàn đại biểu Đại diện Biên giới đoạn 2 - Trung Quốc
	Hội đàm
	
	Tháng 6
	Ngân sách quốc phòng

	
	
	Đoàn đại biểu BĐBP khu vực Mông Tự tỉnh Vân Nam
	Hội đàm lần thứ 10
	
	Tháng 10
	Ngân sách quốc phòng


	
	
	Đoàn đại biểu Tổng đội Công an biên phòng tỉnh Vân Nam
	Hội đàm với Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh (Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang)
	
	
	Ngân sách quốc phòng

	3
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Đoàn Nghệ thuật tỉnh U Đôm Xay, nước CHDCND Lào
	Giao lưu, biểu diễn chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014
	
	Tháng 4
	Nguồn tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh

	4
	Sở Y tế
	Tổ chức Y tế thế giới
	Kiểm tra, đánh giá công tác tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh tại tỉnh 
	05-10 người/đợt
	02-03 đợt
	Sở Y tế

	
	
	Tổ chức SPV
	Đào tạo, kiểm tra dự án và làm việc tại Lai Châu
	05-07 người/đợt
	03-04 đợt
	Sở Y tế

	5
	Ban Quản lý khu KTCK Ma Lù Thàng
	Đoàn cán bộ liên ngành cửa khẩu Kim Thủy Hà
	Thăm, chúc Tết các lực lượng liên ngành Ma Lù Thàng và chính quyền xã Ma Ly Pho
	
	 Tháng 1
	Kinh phí đối ngoại của Ban Quản lý khu KTCK

	
	
	Đoàn cán bộ liên ngành cửa khẩu Kim Thủy Hà và chính quyền thị trấn Nà Phà
	Giao ban định kỳ
	
	Tháng 02 và tháng 9
	

	
	
	
	Chúc mừng ngày Quốc tế Lao động
	01
	Tháng 5
	

	
	
	Đoàn cán bộ liên ngành cửa khẩu Kim Thủy Hà
	Chúc mừng 69 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
	01
	Tháng 9
	

	6
	Hội Nông dân tỉnh
	Tổ chức ADDA Đan Mạch
	Triển khai dự án phát triển cộng đồng các dân tộc ít người ở miền Bắc Việt Nam tại 02 huyện Mường Tè và Sìn Hồ
	
	05 đợt
	Hội Nông dân tỉnh

	7
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	Hội Hữu nghị Việt - Pháp
	Thăm và kiểm tra dự án đã thực hiện tại huyện Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ
	
	
	Ngân sách tỉnh cấp cho Hội Chữ thập đỏ

	
	
	Hội Chữ thập đỏ Pháp
	Kiểm tra dự án tại xã Hố Mít huyện Tân Uyên
	
	
	

	
	
	Đoàn Liên minh Châu Âu
	Kiểm tra dự án tại huyện Tân Uyên
	
	
	

	8
	Sở Ngoại vụ
	Đoàn cán bộ Ngoại vụ ba tỉnh Bắc Lào


	Thăm và làm việc
	16 
	Tháng 8
	Đoàn ra, đoàn vào

	
	
	Đoàn công tác liên ngành tỉnh Phông Sa Ly, U Đôm Xay nước CHDCND Lào 
	Đánh giá kết quả hợp tác đào tạo cán bộ y tế
	15
	Tháng 12
	Đoàn ra, đoàn vào

	
	
	Đoàn cán bộ Ban Ngoại vụ, Kiều vụ thành phố Phổ Nhĩ - Trung Quốc
	Thăm và làm việc
	15
	Tháng 10
	Đoàn ra, đoàn vào


III. Hoạt động đối ngoại của các huyện

1. Đoàn ra

	STT
	Tên đơn vị
	Tên đoàn/Cá nhân
	Số lượng (người)
	Nội dung
	Dự kiến thời gian
	Địa điểm đến
	Kinh phí

	1
	Huyện Mường Tè
	Đoàn cán bộ huyện
	10
	Giao ban quan hệ hợp tác hữu nghị
	Tháng 4
	Huyện Lục Xuân, Trung Quốc
	Nguồn kinh phí đối ngoại của huyện

	
	
	
	05
	Tham dự Hội nghị giao ban lần thứ 7
	Tháng 8
	Huyện Kim Bình, Trung Quốc
	

	
	
	
	10
	Giao ban quan hệ hợp tác hữu nghị
	Tháng 11
	Huyện Giang Thành, Trung Quốc
	

	2
	Huyện Sìn Hồ
	Đoàn cán bộ huyện
	05
	Tham dự Hội nghị giao ban lần thứ 7 
	Tháng 8
	Huyện Kim Bình, Trung Quốc
	Nguồn kinh phí đối ngoại của huyện

	3
	Huyện Phong Thổ
	Đoàn cán bộ huyện
	05
	Dự Hội nghị giao ban lần thứ 7 
	Tháng 8
	Huyện Kim Bình Trung Quốc
	Nguồn kinh phí đối ngoại của huyện

	
	
	Đoàn cán bộ huyện
	15
	Chúc Tết Nguyên Đán tại huyện Kim Bình
	Tháng 1
	Huyện Kim Bình Trung Quốc
	

	4
	Huyện Nậm Nhùn
	Đoàn cán bộ huyện
	05
	Dự Hội nghị Giao ban lần thứ 7
	Tháng 8
	Trung Quốc
	Nguồn kinh phí đối ngoại của huyện


2. Đoàn vào 
	STT
	Cơ quan đón tiếp
	Tên Đoàn
	Nội dung
	Số lượng (người)
	Dự kiến thời gian thực hiện
	Kinh phí

	1
	Huyện Sìn Hồ
	Đoàn đại biểu huyện Kim Bình
	Dự Hội nghị giao ban lần thứ 6 giữa các huyện biên giới (Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè, Bát Xát) với huyện Kim Bình
	
	Tháng 3
	Nguồn kinh phí đối ngoại của huyện

	2
	Huyện Mường Tè
	Đoàn đại biểu huyện Giang Thành
	Giao ban quan hệ hợp tác hữu nghị, tham quan khảo sát tại thị xã Lai Châu hoặc thành phố Điện Biên
	10
	Tháng 2
	Nguồn kinh phí đối ngoại của huyện

	
	
	Đoàn đại biểu huyện Lục Xuân
	Giao ban quan hệ hợp tác hữu nghị
	10
	Tháng 10
	

	
	
	Đoàn đại biểu huyện Mường Mày, nước CHDCND Lào
	Giao ban quan hệ hợp tác hữu nghị, tham quan thị xã Lai Châu
	10
	Tháng 9
	

	3
	Huyện Phong Thổ
	Đoàn đại biểu huyện Kim Bình
	Chúc Tết Nguyên đán 2014
	15
	Tháng 1
	Nguồn kinh phí đối ngoại của huyện


IV. Hoạt động đối ngoại nhân dân 
1. Đoàn ra
Thực hiện theo lời mời của các địa phương của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và ba tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

2. Đoàn vào 

	STT
	Cơ quan, đơn vị chủ trì đón tiếp
	Tên đoàn
	Nội dung
	Số lượng (người)
	Dự kiến thời gian thực hiện
	Kinh phí

	1
	Huyện Mường Tè
	Xã Bình Hà huyện Lục Xuân
	Giao lưu hữu nghị với xã Ka Lăng
	30
	Quý III
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 

	2


	Huyện Phong Thổ
	Đoàn đại biểu nhân dân bản Cửa Cải - thị trấn Kim Thủy Hà, huyện Kim Bình, 
Trung Quốc
	Kết nghĩa cụm cư dân hai Bên biên giới
	20
	Quý I
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 

	
	
	Đoàn cán bộ, diễn viên thị trấn Kim Thủy Hà, huyện Kim Bình, Trung Quốc
	Giao lưu hữu nghị nhân dịp lễ hội Then Kin Pang tại xã Khổng Lào
	20
	Qúy II
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 

	
	
	Đoàn cán bộ xã Sì Lì Xuân, huyện Kim Bình, Trung Quốc
	Giao lưu hữu nghị với xã Sì Lở Lầu
	10
	Quý III
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 

	3
	Thành phố

 Lai Châu
	Huyện Kim Bình, Trung Quốc
	Giao hữu bóng đá thanh niên giữa thành phố xã Lai Châu và thanh niên huyện Kim Bình
	20
	Quý II
	Hội Hữu nghị Việt - Trung và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
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